


	
	
	
        
        
        

    	

        
        
            

         

         

    
	
        	
                    	

		
            BẢNG BÁO GIÁ Ổ cắm phích cắm công nghiệp ổ đa năng


            Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG


            Công ty CPTM THIẾT BỊ ĐIỆN HÀ NỘI xin gửi tới Quý Cơ quan bảng giá các loại sản phẩm
            Ổ cắm phích cắm công nghiệp ổ đa năng
            hiện có như sau:


        




	STT	
            Ảnh
        	Danh mục sản phẩm	Hãng SX/Xuất xứ	Đơn vị 
                    tính	Đơn giá
	1	Ổ cắm phích cắm công nghiệp ổ đa năng			
	1	
                    
                	
                    Ổ cắm du lich đa năng Điện Quang - ĐQ ESK TV01
                	
                    Điện Quang

                	chiếc	Liên hệ
	2	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp loại di động có kẹp giữ dây, 3 chân 16 A - IP44 (MPN - 013)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	66.000 VND
	3	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp loại di động có kẹp giữ dây, 3 chân 32 A - IP44 (MPN - 023)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	109.000 VND
	4	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp loại di động có kẹp giữ dây, 3 chân 32 A - IP67 (MPN - 0232)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	255.000 VND
	5	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp loại di động có kẹp giữ dây, 3 chân 16 A - IP67 (MPN - 0132)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	195.000 VND
	6	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động có kẹp giữ dây, 4 chân 16 A - IP44 (MPN - 014)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	84.000 VND
	7	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động có kẹp giữ dây, 4 chân 32 A - IP44 (MPN - 024)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	119.000 VND
	8	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động có kẹp giữ dây, 5 chân 32 A - IP44 (MPN - 025)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	140.000 VND
	9	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động có kẹp giữ dây, 5 chân 16 A - IP44 (MPN - 015)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	96.000 VND
	10	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động IP67, 5 chân 32 A - Mạnh Phương MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	290.000 VND
	11	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động IP67, 5 chân 63 A - Mạnh Phương MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	499.000 VND
	12	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động IP67, 4 chân 63 A - Mạnh Phương MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	479.000 VND
	13	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động IP67, 4 chân 125 A - Mạnh Phương MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	1.425.000 VND
	14	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp di động IP67, 5 chân 125A - Mạnh Phương MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	1.600.000 VND
	15	
                    
                	
                    Phích cắm công nghiệp gắn tủ IP44, 3 chân 32 A - MPE
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	128.000 VND
	16	
                    
                	
                    Ổ cắm công nghiệp gắn tủ 3 chân 16A - IP44 (MPE)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	105.000 VND
	17	
                    
                	
                    Ổ cắm công nghiệp gắn thẳng 3 chân 32A - IP44 (MPE)
                	
                    MPE - Manh Phuong Electric

                	chiếc	148.000 VND









    	Các điều khoản thương mại:
	1. Giá trên không bao gồm thuế VAT 10%
	2. Bảo hành: Hàng hoá chính hãng và được bảo hành 12 tháng 
	3. Giao hàng: Hàng hoá được giao trong vòng 2-5 ngày khi nhận được tiền đặt hàng
	4. Thanh toán: Khách hàng thanh toán 30% sau khi đặt hàng, 70% còn lại trước khi giao hàng







                


    














		
            Người làm báo giá

            (Chữ ký, ghi rõ họ tên)
            

            
        









	
            HÀ NỘI:

            Địa chỉ:32 Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng, Hà Nội (Xem bản đồ)

            Điện thoại: 024 39 978 648 - Fax: 024 39 978 648

            Email: Kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0904.673.696 - 0936.236.855

        	
            TP HỒ CHÍNH MINH:

            Địa chỉ : 365 Điện Biên Phủ, P4, Q.3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

            Email: kd@thietbidienhanoi.vn - hotline(24/7): 0936.236.855
        










